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KẾ HOẠCH 
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 1516/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND 

tỉnh “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020” 

 

 Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 1516/KH-UBND ngày 

29/7/2020 của UBND tỉnh về  “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối 

với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2020, một số 

nội dung trên cơ sở số liệu báo cáo thực tế tần suất phát sinh giao dịch lĩnh 

vực/dịch vụ lựa chọn điều tra của các cơ quan, đơn vị, địa phương còn thấp 

không đảm bảo đủ cỡ mẫu điều tra. UBND tỉnh Lai Châu điều chỉnh, bổ sung 

Kế hoạch số 1516/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh về  “Đo lường sự 

hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà 

nước tỉnh Lai Châu năm 2020”, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 

1. Điều chỉnh khoảng 1, mục IV- Quy mô điều tra (phụ lục phân bổ 

cỡ mẫu phiếu điều tra mỗi lĩnh vực/dịch vụ) 

ST

T 
Tên đơn vị 

Lĩnh vực/Dịch vụ 

(theo Kế hoạch 

1516/KH-UBND) 

Lĩnh vực/Dịch 

vụ điều chỉnh, 

bổ sung 

Ghi chú 

I CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH 

1 Sở Công thương 

Lĩnh vực Vật liệu nổ, 

tiền chất thuốc nổ 
 

 

Lĩnh vực Xuất nhập khẩu 

Lĩnh vực Xúc 

tiền thương 

mại 

Do lĩnh vực 

Xuất nhập 

khẩu phát 

sinh ít hồ sơ, 

không đủ cỡ 

mẫu theo yêu 

cầu 

2 
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Lĩnh vực Chính sách Lao 

động -Việc làm 
 

 

Lĩnh vực Giải quyết chế Lĩnh vực Giáo Do lĩnh vực 
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độ người có công dục nghề 

nghiệp 

Giải quyết 

chế độ người 

có công phát 

sinh ít hồ sơ, 

không đủ cỡ 

mẫu theo yêu 

cầu 

3 Sở Xây dựng 

Lĩnh vực Quản lý hoạt 

động xây dựng 
 

 

Lĩnh vực Xây dựng 

Lĩnh vực Giám 

định nhà nước 

về chất lượng 

công trình xây 

dựng 

Do lĩnh vực 

Xây dựng 

phát sinh ít hồ 

sơ, không đủ 

cỡ mẫu theo 

yêu cầu 

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Lĩnh vực Đăng ký kinh 

doanh 
Lĩnh vực Đăng 

ký kinh doanh 

Do không có 

cỡ mẫu lĩnh 

vực Đấu thầu 

nên lấy cỡ 

mẫu của lĩnh 

vực Đăng ký 

kinh doanh để 

đánh giá 

Lĩnh vực Đấu thầu  

II UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ 

1 

Thành phố Lai Châu 

Lĩnh vực Tài nguyên 

- Môi trường 
 

 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Phường Tân Phong (Đơn vị 

loại I) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

Phường Quyết Tiến (Đơn vị 

loại II, nơi có trụ sở hành 

chính của thành phố Lai 

Châu) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

Phường Quyết Thắng (Đơn vị 

loại III) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 

Lĩnh vực Tư 

pháp – Hộ 

tịch 

Do lĩnh vực 

Lao động, 

thương binh và 

Xã hội không 



Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 

phát sinh hồ sơ 

nên lấy bổ 

sung từ lĩnh 

vực Tư pháp-

Hộ tịch 

2 

Huyện Nậm Nhùn 

Lĩnh vực Tài nguyên 

và môi trường 

Lĩnh vực 

Đăng ký kinh 

doanh 

Do lĩnh vực 

Tài nguyên và 

Môi trường 

phát sinh ít hồ 

sơ, không đủ 

cỡ mẫu theo 

yêu cầu 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Xã Hua Bum (Đơn vị loại 

I) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội  
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

Thị trấn Nậm Nhùn (Đơn vị 

loại II, nơi có trụ sở hành 

chính của huyện Nậm 

Nhùn) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

Xã Lê Lợi (Đơn vị loại II) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

3 

Huyện Phong Thổ 

Lĩnh vực Tài nguyên 

và Môi trường 

Lĩnh vực 

Đăng ký kinh 

doanh 

Do lĩnh vực 

Tài nguyên và 

Môi trường 

phát sinh ít hồ 

sơ, không đủ 

cỡ mẫu theo 

yêu cầu 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Xã Bản Lang (Đơn vị loại 

I) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

Thị trấn Phong Thổ (Đơn vị 

loại II, nơi có trụ sở hành 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 



chính của huyện Phong Thổ) Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

Xã Hoang Thèn (Đơn vị 

loại II) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

4 

Huyện Sìn Hồ 

Lĩnh vực Tài nguyên 

và Môi trường 

Lĩnh vực 

Đăng ký kinh 

doanh 

Do lĩnh vực 

Tài nguyên và 

Môi trường 

phát sinh ít hồ 

sơ, không đủ 

cỡ mẫu theo 

yêu cầu 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Xã Nậm Hăn (Đơn vị loại 

I) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

Thị trấn Sìn Hồ  (Đơn vị 

loại II, nơi có trụ sở hành 

chính của huyện Sìn Hồ) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội;  
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

Xã Căn Co (Đơn vị loại II) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội  
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

5 

Huyện Than Uyên 

Lĩnh vực Tài nguyên 

– Môi trường 
 

 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 

Lĩnh vực 

Đăng ký kinh 

doanh 

Do lĩnh vực 

Lao động, 

thương binh và 

Xã hội phát 

sinh ít hồ sơ, 

không đủ cỡ 

mẫu theo yêu 

cầu 

Xã Mường Cang  (Đơn vị 

loại I) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 



Thị trấn Than Uyên  (Đơn vị 

loại II, nơi có trụ sở hành 

chính của huyện Than Uyên) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội  
 

 

Lĩnh vực Tư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

Xã Hua Nà (Đơn vị loại II) 

Lĩnh vực Lao động 

Thương binh xã hội 
 

 

Lĩnh vựcTư pháp – Hộ 

tịch 
 

 

 

2. Điều chỉnh khoản 3, mục IV-Tiến độ thực hiện 

TT Công việc thực hiện 

Lĩnh 

vực/Dịch vụ 

(theo Kế 

hoạch 

1516/KH-

UBND) 

Lĩnh 

vực/Dịch vụ 

điều chỉnh, bổ 

sung 

Cơ quan thực hiện 

1 

Ban hành văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị, địa phương 

Tháng 7/2020  Sở Nội vụ 

2 Lựa chọn mẫu phiếu điều tra Tháng 8/2020 Tháng 9/2020 

Sở Nội vụ; Ủy ban 

MTTQ tỉnh, Hội Cựu 

chiến binh tỉnh 

3 
Thực hiện việc phát và thu 

phiếu điều tra 
Tháng 8/2020 

Tháng 

10/2020 

Bưu điện tỉnh 

4 
Giám sát, kiểm tra, phúc tra 

việc điều tra xã hội học 
Tháng 9/2020 

Sở Nội vụ, Ủy ban 

MTTQ tỉnh, Hội 

Cựu chiến binh tỉnh 

5 

Nhập dữ liệu, thống kê, phân 

tích, tổng hợp số liệu, các 

thông tin được đánh giá trong 

phiếu điều tra 

Tháng 9 - 

10/2020 

Tháng 10-

11/2020 
Sở Nội vụ 

6 

Công bố chỉ số hài lòng của 

người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước năm 

2019 

Tháng 

11/2020 
 

UBND tỉnh Lai 

Châu 

  

 



 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

Kế hoạch này. 

Các nội dung khác, lĩnh vực/dịch vụ, cỡ mẫu phiếu của các cơ quan, đơn 

vị không điều chỉnh, bổ sung tại Kế hoạch này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo 

Kế hoạch số 1516/KH-UBND ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở 

Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ; 

- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Bưu điện Tỉnh;    

- Báo Lai Châu, Đài PT-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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